
T¹p chÝ D©n téc häc sè 6 – 2018 23  
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Viện Dân tộc học 

  

inh kế bền vững trước thách thức của thiên tai và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tác 

động của một số dự án thủy lợi tiểu vùng, liên vùng cũng ảnh hưởng tới cảnh quan truyền 

thống và sinh kế của các dân tộc Việt, Khơ-me và Hoa. Sự xung đột về sử dụng nguồn 

nước mặn, nước ngọt trong nuôi tôm, trồng lúa giữa các cộng đồng đã ảnh hưởng đến quan 

hệ tộc người và quản lý sự phát triển xã hội ở BĐCM. Từ những vấn đề trên, bài viết này tập 

trung nghiên cứu  

 

 

Mở đầu 

Do những đặc điểm lịch sử để lại, trong tất cả các tôn giáo ở Việt Nam, đến nay quan hệ giữa 

Giáo hội Công giáo và Nhà nước vẫn là mối quan hệ cơ bản và quan trọng nhất, có ý nghĩa thử 

thách về tính đúng đắn hay sự bất cập về chính sách tôn giáo của các bên. Từ Cách mạng tháng 

Tám (1945) đến nay, vấn đề Công giáo và dân tộc cũng là vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, đôi khi diễn 

ra phức tạp (Đỗ Quang Hưng, 2012). Mối quan hệ giữa Công giáo và Nhà nước Việt Nam thể hiện 

trên ba chiều cạnh: quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam
2
 và Giáo hội Roma; giữa Giáo hội 

Công giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam; giữa Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Roma. Bài báo 

này chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trong 

giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và từ năm 1975 đến nay. 

1. Vài nét về mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam 

trước năm 1975 

Do hoàn cảnh lịch sử, giai đoạn trước Công đồng Vatican II (1962 - 1965), mối quan hệ giữa  

một bộ phận chức sắc và giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa đã rơi vào tình trạng khó khăn. Khi đó, Công giáo Việt Nam đứng trước lựa chọn rất khó 

                                                      
1
 Bài viết này là một phần kết quả của Đề tài cấp Nhà nước “Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa 

phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội”, Mã số: KX.01.35/16-20, do TS. Trần Thị 

Hồng Yến làm Chủ nhiệm đề tài. 
2
 Giáo hội Công giáo ở Việt Nam là một bộ phận của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Do vậy, thuật ngữ “Giáo hội 

Công giáo Việt Nam” được sử dụng trong bài viết cần được hiểu là Giáo hội Công giáo ở Việt Nam. 

 Tóm tắt: Nội dung bài viết đề cập đến mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và 

Nhà nước Việt Nam thời kỳ trước và sau năm 1975. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các nhân tố tác 

động đến sự thay đổi về nhận thức và hành động của Giáo hội Công giáo Việt Nam vào năm 1980 với 

sự kiện Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Đại hội lần thứ I, ra Thư chung 1980, xác quyết con đường 

đồng hành cùng dân tộc vì hạnh phúc của đồng bào mình. Trên cơ sở đánh giá thực trạng mối quan 

hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và Nhà nước, bài viết còn chỉ ra những thuận lợi và một số vấn 

đề cần quan tâm ở mối quan hệ này trong thời gian tới. 

 Từ khóa: Quan hệ Giáo hội Công giáo và Nhà nước, Giáo hội Công giáo Việt Nam, Nhà 

nước Việt Nam. 

 Ngày nhận bài: 27/9/2018; ngày gửi phản biện: 10/10/2018; ngày duyệt đăng: 4/12/2018 
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khăn bởi nếu theo Đảng Cộng sản thì trái với đường hướng của Giáo hội Roma; ngược lại, ủng hộ 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ bị mang danh phản bội Giáo hội và thậm chí phải chịu 

những hình phạt nặng do Giáo hội đưa ra.  

Trong Thư chung năm 1951 do các Giám mục thuộc Hội Truyền giáo tại Việt Nam (gồm 9 

người Pháp và 5 người Việt) họp tại Hà Nội soạn thảo và công bố có nội dung chia rẽ Công giáo Việt 

Nam với Tổ quốc Việt Nam, chia rẽ Giáo dân với Đảng Cộng sản Việt Nam và lương dân. Trong 

Thư chung, các Giám mục cấm giáo dân tham gia và ủng hộ Đảng Cộng sản, đồng thời hướng họ ủng 

hộ nước Pháp và quân lính Pháp bởi vì cùng là con của Chúa. Đồng thời, Thư chung năm 1951 này 

đã cố tình né tránh, không đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của thực dân Pháp ở Việt 

Nam, mà tập trung vào mâu thuẫn giữa Giáo hội Công giáo và Đảng Cộng sản Việt Nam: 

“Chúng tôi thấy cần phải nhắc nhở các anh em hãy cảnh giác trước hiểm họa Cộng sản vô 

thần là một hiểm họa lớn nhất trong thời đại chúng ta, Cộng sản chối bỏ Chúa, chối bỏ tín ngưỡng, 

chối bỏ linh hồn bất diệt, chối bỏ nhân quyền và gia đình. Lại còn có sự chống đối toàn diện ác liệt 

giữa Cộng sản và Giáo hội, đến nỗi đức thánh Cha đã phải tuyên bố quyết liệt rằng không thể nào có 

thể vừa là Công giáo vừa là Cộng sản. Và người Công giáo khi gia nhập đảng Cộng sản, bằng hành 

vi ấy đã xa lìa Giáo hội. Không những anh em bị cấm không được gia nhập Đảng Cộng sản, mà anh 

em còn không được cộng tác để làm bất cứ điều gì để có thể đưa đảng ấy lên cầm quyền” (Giuse 

Phạm Hữu Tạo dịch, 2009). 

Trong Thư chung năm 1960 của Công giáo miền Nam cũng nêu rõ: “Học thuyết Công giáo 

và học thuyết Cộng sản, hay nói một cách khác, hệ tư tưởng Cộng sản vô thần và tư tưởng Công 

giáo không thể đi cùng với nhau. Để bảo tồn nguyên vẹn đạo thánh, người Công giáo phải phủ 

nhận lý thuyết Cộng sản”. Thư chung năm 1960 đã trích dẫn nhiều khoản của Thư chung năm 1951 

(Phê-rô Hồ Minh Điệp, 2013). Cuối cùng, các Giám mục hô hào giáo dân hãy “kháng chiến” chống 

Cộng sản và trung thành với Chúa.  

Do hệ quả chiến dịch tuyên truyền của Giáo hội, cuộc chiến chống Cộng sản thời kỳ đó 

không chỉ được tổ chức trên quy mô một giáo phận mà còn phối hợp với các giáo phận khác. Cụ 

thể ở miền Bắc, một số chức sắc tại giáo phận Thái Bình đã phối hợp với một số chức sắc của giáo 

phận Bùi Chu, Phát Diệm cử nhiều hội viên các hội đoàn Công giáo sang học những khóa huấn 

luyện quân sự. Khi mãn khóa, các hội viên này trở về các giáo xứ, giáo họ của mình mở các lớp 

huấn luyện quân sự cho giáo dân dưới danh nghĩa lớp bình dân học vụ hay lớp học văn hóa…, 

nhưng thực chất là chống phá Cách mạng. Giáo dân được khuyên đi lính Bảo hoàng để bảo vệ đạo, 

nếu có chết được coi là tử vì đạo, được lên thẳng Thiên Đường. Những ai đi ngược lại lời khuyên 

đó là vi phạm giáo luật (Hà Xuân Bàn, 2014, tr. 63). Như vậy, thời gian này vì tin theo các giám 

mục và linh mục Pháp, một bộ phận thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam còn chưa đồng hành cùng 

dân tộc, ủng hộ Nhà nước Việt Nam. 

Ngày 7/5/1954, với chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, Pháp rút khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, 

Hiệp định Giơ-ne-vơ đã chia đôi đất nước, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Miền Bắc được giải phóng, 

nhưng miền Nam tạm thời vẫn chịu sự thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Một cuộc di cư chưa từng 

thấy trong lịch sử Việt Nam của những người Công giáo đã diễn ra theo lời tuyên truyền “Chúa đã 

vào Nam” khiến hơn 1 triệu giáo dân cùng với 2/3 số linh mục và 6/10 số giám mục từ miền Bắc di 

cư vào Nam. Cuộc di cư đã làm cho Giáo hội miền Bắc tổn thất, thiếu hụt nhiều nhân lực và sinh lực. 

Sau khi có lực lượng lớn giáo sĩ và giáo dân di cư vào Nam, một số làng Công giáo di cư được xây 
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dựng như pháo đài chống cộng, nhiều giáo dân di cư “bắt tay” với Chính phủ Việt Nam Cộng hòa; vì 

thế không ít giáo sĩ và giáo dân có vị thế quan trọng trong chính quyền miền Nam (Nguyễn Thái 

Hợp, 2013). 

Cuộc đảo chính năm 1963 đưa đến cái chết của ba anh em họ Ngô, nhưng sau đó Công giáo 

miền Nam lại tái lập quan hệ với “Nhà nước” Đệ II Cộng hòa, tiếp tục ủng hộ “Chủ nghĩa quốc 

gia”. Với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn 

giải phóng, là tiền đề cho Công giáo miền Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc. 

Tất nhiên, khi nhìn nhận quan hệ Công giáo với đất nước ở giai đoạn này, cũng cần thấy rõ: 

bên cạnh dòng “đục” vẫn có những dòng “trong”. Đó là sự di chuyển đối nghịch của một bộ phận 

Công giáo yêu nước: nhiều linh mục và giáo dân yêu nước ở miền Nam tập kết ra Bắc nhằm theo 

đuổi công cuộc kháng chiến chống Mỹ; ngay tại miền Nam cũng có một bộ phận chức sắc và giáo 

dân yêu nước tham gia phong trào toàn dân kháng chiến chống Mỹ, thấm nhuần tinh thần của 

Vatican II đề cao tinh thần dân tộc. Tiêu biểu là phong trào Công giáo tiến bộ chống chiến tranh, 

kêu gọi hòa bình; thỉnh nguyện thư gửi giáo quyền của 10 linh mục miền Nam yêu cầu xem xét lại 

Thư chung 1951,... Xuất hiện nhiều linh mục yêu nước tiêu biểu ở thời kỳ này như Trương Bá Cần, 

Phan Khắc Từ, Vương Đình Bích, Nguyễn Ngọc Lan,... Đặc biệt là linh mục Huỳnh Công Minh 

được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VI năm 1976 và ông đã khẳng định: “Con người 

mới, xã hội mới mà mọi người đều mơ ước, mà mọi người tin vào Chúa Kitô mãi mơ ước, con 

người mới đó, xã hội mới đó không thể có được, không bao giờ có được nếu không có Đảng Lao 

Động Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân, lãnh đạo và tổ chức,... Phần tôi, tôi 

nguyện suốt đời phục vụ cho Đảng”
3
. 

2. Mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam từ năm 1975 

đến nay 

2.1. Tiền đề dẫn đến sự thay đổi mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Nhà nước Việt 

Nam sau năm 1975 

Quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Nhà nước ta cần nhìn nhận khách quan rằng, về phi 

quan phương, từ khi Công giáo truyền bá và phát triển ở nước ta dưới nhiều hình thức đã có những 

việc làm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Nhưng về quan phương, chỉ đến khi Hội đồng Giám mục 

Việt Nam thành lập vào tháng 4/1980, thông qua “Thư chung 1980”, Công giáo Việt Nam mới xác 

quyết đường hướng đồng hành cùng dân tộc (Nguyễn Hồng Dương, 2014, tr. 29). Thay đổi nhận 

thức của Giáo hội Công giáo Việt Nam về đồng hành với dân tộc chỉ thực sự diễn ra sau hai sự 

kiện: (1) Công đồng Vatican II với Đường hướng canh tân của Giáo hội Công giáo Roma; (2) Đất 

nước thống nhất sau năm 1975. Đây là hai yếu tố quan trọng nhất tác động đến đường hướng mục 

vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam.  

Nội dung chính về đường hướng canh tân của Công đồng Vatican II được tóm tắt như sau: Kêu 

gọi các nước ngừng chiến tranh dựa trên sự quân bằng vũ khí, dựa trên đối thoại và lòng tin tưởng 

lẫn nhau; chấm dứt giai đoạn đối đầu, hận thù để khai mở cuộc đối thoại giữa Công giáo và Cộng 

                                                      

3 Bản tin ngày 07/07/1976 của Thông tấn xã Việt Nam. 
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sản; xây dựng Hội thánh một lối sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc; 

đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ Công giáo và dân tộc: là công dân trong một đất nước, người Công 

Giáo có bổn phận yêu mến và xây dựng quê hương đất nước (Giáo phận Vĩnh Long, 2018). 

Trên tinh thần này, thực tế đã bắt đầu ngay từ ngày 05/01/1968, khi Công giáo miền Nam ra 

Thông cáo kêu gọi hòa bình, thúc giục những người Công giáo hành động cho hòa bình. Thông cáo 

ra đời là mốc thời gian đánh dấu việc lần đầu tiên các vị giám mục miền Nam nhắc đến chính 

quyền miền Bắc, kêu gọi thương thuyết giữa chính quyền hai miền Nam - Bắc. Điều đó cũng đánh 

dấu sự thay đổi nhận thức của hàng giáo phẩm Công giáo miền Nam về hòa bình. Tiếp đó, Thư 

luân lưu năm 1969, Thông cáo tháng 07/1971, Thư chung 1973..., và nhân dịp kỷ niệm một năm 

Hiệp định Paris (1974), các giám mục miền Nam đều tha thiết yêu cầu Chính phủ hai miền Nam - 

Bắc ngưng các hoạt động chiến tranh, trao trả tù binh quân sự và dân sự. Các vị giám mục cũng xin 

tất cả mọi người xóa bỏ sự bất hòa, chấp nhận khác biệt và chính kiến (Nguyễn Thái Hợp, 2013). 

Song, ý nguyện của Giáo hội Công giáo miền Nam lúc đó mang tính cải lương khi yêu cầu Chính 

phủ Nhà nước Việt Nam “giao hòa” với chính quyền ngụy Sài Gòn. 

Ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Khác biệt với các 

cuộc di cư trước năm 1954, nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ có điều kiện đi ra nước ngoài nhưng đã 

từ chối để ở lại với đồng bào mình. Các dòng tu cũng quyết định ở lại Việt Nam không di tản. 

Trong bối cảnh đất nước thống nhất, các vị giám mục đều có tinh thần hợp tác với Nhà nước và 

chính quyền địa phương. 

Ở giáo phận Huế, ngày 01/04/1975 Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền đã ra một bức tâm thư 

vừa thấm đậm tinh thần vui mừng, vừa chứa chan tình dân tộc ngay khi Huế được giải phóng: “Chiến 

tranh đã chấm dứt trên giáo phận Huế, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân quý 

giá này. Giờ đây đã đến lúc chúng ta hoan hỷ, sẵn sàng và hăng say cộng tác với mọi người thiện 

chí, dưới sự chỉ đạo của chính quyền cách mạng để xây dựng lại quê hương sau bao nhiêu năm đổ vỡ 

tang tóc, hầu đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào ruột thịt. Hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta 

cần đoàn kết yêu thương và phục vụ người khác. Giờ đây chúng ta hãy khoan dung, tha thứ mọi lỗi 

lầm, đừng nghi ngờ, thù hận và gây sợ hãi cho ai” (Dẫn theo Nguyễn Thái Hợp, 2013). Giám mục 

Nguyễn Kim Điền cũng ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Theo quan điểm 

của ông, mạng sống con người, độc lập của đất nước, tự do của nhân quyền được đảm bảo. Đồng bào 

Công giáo nguyện tích cực góp phần với tất cả đồng bào ruột thịt để cùng với Mặt trân Dân tộc giải 

phóng xây dựng một xã hội đầy tình thương, tự do, dân chủ, thịnh vượng, hòa bình; trong đó giáo dân 

được chu toàn bổn phận đối với Tổ quốc và Thiên Chúa.  

Tại giáo phận Sài Gòn, theo Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, đây là niềm vui chung của cả 

dân tộc. Ông kiên trì đi theo con đường canh tân, đối thoại và hòa giải; kêu gọi các tín hữu nỗ lực 

góp phần vào công việc hòa giải và hòa hợp dân tộc, phát động tình thương, sự hiểu biết, quảng đại, 

hướng về tương lai, xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các 

tín hữu hợp tác với chính quyền (Nguyễn Thái Hợp, 2013). 

Như vậy, khi đất nước thống nhất, lựa chọn đồng hành cùng dân tộc là sự chuyển hướng đúng 

đắn và tất yếu của Giáo hội Công giáo Việt Nam khi Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Sự 

chuyển hướng này đã góp phần hình thành đường hướng mục vụ được phản ánh qua Thư chungnăm 

1980 của Hội đồng giám mục Việt Nam. 
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2.2. Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc qua Thư chung năm 1980 

Năm 1980, trên tinh thần canh tân của Công đồng Vatican II, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã 

họp Đại hội lần thứ I từ ngày 24/4 đến ngày 1/5/1980 tại Hà Nội. Một cơ cấu tổ chức được hình 

thành đặt nền móng cho các kỳ Đại hội tiếp theo. Từ Đại hội lần thứ I đến nay, Hội đồng Giám mục 

Việt Nam đã qua 13 kỳ Đại hội. Song, năm 1980 được đánh giá là mốc Giáo hội Công giáo Việt 

Nam đồng hành cùng dân tộc bởi nội dung của đường hướng mục vụ Đại hội I được thể hiện qua 

Thư chung năm 1980 như sau:  

- Một Hội thánh vì loài người: Tất cả mọi con đường của Hội Thánh đều dẫn tới con người 

(ĐCCCN 14)
4
. Đây cũng là điểm gặp gỡ giữa Hội Thánh và xã hội trần thế, vì “dù tin hay không tin, 

con người đều phải góp phần xây dựng thế giới cho hợp lý, vì họ cùng chung sống trong thế giới 

này” (MV 21,6). 

- Hội thánh trong lòng dân tộc: Xây dựng Hội thánh trong lòng dân tộc bao gồm: (1) Gắn bó 

với dân tộc và đất nước; (2) Cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 

Là Hội thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam quyết tâm gắn bó 

với vận mệnh quê hương, noi theo truyền thống dân tộc hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất 

nước. Công đồng dạy rằng “Hội Thánh phải đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số 

phận trần gian với thế giới” (MV 40,2). Vì vậy, phải đồng hành với dân tộc mình, vì quê hương này 

là nơi chúng ta được Chúa mời gọi để sống làm con của Người, đất nước này là lòng mẹ cứu mang 

chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa, dân tộc này là cộng đồng mà Chúa 

trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Sự gắn bó 

hòa mình này đưa tới những nhiệm vụ cụ thể có thể khái quát thành hai điểm chính:  

+ Thứ nhất, tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Chúng 

tôi muốn khẳng định rằng, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, đối với người Công giáo không những là 

một tình cảm tự nhiên phải có mà còn là một đòi hỏi của Phúc Âm, như Công đồng nhắc nhở: “Các 

người Kitô giáo từ mọi dân tộc tụ họp trong Hội Thánh, không phân cách với những người khác về 

chế độ, cũng như về tổ chức xã hội trần gian, nên họ phải sống cho Thiên Chúa và cho Chúa Kitô 

trong nếp sống lành mạnh của dân tộc mình; là công dân tốt, họ phải thật sự và tích cực vun trồng 

lòng yêu nước” (TG 15). Lòng yêu nước của chúng ta phải thiết thực, nghĩa là chúng ta phải ý thức 

những vấn đề hiện tại của quê hương, phải hiểu biết đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước, tích cực cùng đồng bào toàn quốc góp phần bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam giàu 

mạnh, tự do và hạnh phúc. 

+ Thứ hai, xây dựng trong Hội Thánh một lối sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp hơn 

với truyền thống dân tộc. Giáo hội Công giáo Việt Nam muốn thực hiện điều Công đồng Vatican II 

đã tuyên bố: “Những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tư tưởng của loài người hoặc trong lễ nghi và văn 

hóa riêng của các dân tộc, hoạt động của Hội Thánh không nhằm tiêu diệt, nhưng làm cho lành 

mạnh, nâng cao và kiện toàn, làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người” 

(GH 17,1). Muốn thế, một đàng chúng ta phải đào sâu Thánh kinh và Thần học để nắm vững những 

điều cốt yếu của đức tin; đàng khác, phải đào sâu nếp sống của từng dân tộc trong nước, để khám 

phá ra những giá trị riêng của mỗi dân tộc. Từ đó, chúng ta vận dụng những cái hay trong kho tàng 

                                                      
4 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Thông điệp đấng cứu chuộc con người (ĐCCCN). 
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văn hóa và xây dựng một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp hơn với truyền thống của mỗi 

dân tộc đang cùng chung sống trên quê hương và trong cộng đồng Hội thánh này. Trong xă hội đa 

văn hóa tôn giáo tín ngưỡng như Việt Nam, hội nhập là cùng chung sống, đối thoại với các tôn giáo 

khác (Hội đồng Giám mục Việt Nam, Thư chung 1980). 

Đánh giá về Thư chung năm 1980, Nguyễn Hồng Dương nhận xét: “Với Thư chung năm 

1980, Công giáo và dân tộc hòa quyện làm một, đó là tinh thần gắn bó cùng dân tộc, cùng đồng bào 

cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Giáo hội Công giáo Việt Nam lần đầu tiên 

kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân cả nước thực hiện tốt cả phần đạo (con Thiên Chúa) và phần 

đời (nghĩa vụ công dân đối với tổ quốc). Đường hướng Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục 

Việt Nam đã và đang đi vào thực tế, đánh dấu sự chuyển mình quan trọng của Giáo hội Công giáo 

Việt Nam” (Nguyễn Hồng Dương, 2012, tr. 35). 

3. Những thuận lợi và một số vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo 

hội Công giáo ở Việt Nam hiện nay 

3.1. Thuận lợi 

Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, 

trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Các nội dung này được thể hiện trong những Sắc lệnh, 

pháp lệnh và Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam. Ngay từ ngày mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã ký Sắc lệnh 234/SL với nội dung chính là: “Chính phủ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và 

tự do thờ cúng của nhân dân. Không ai được xâm phạm đến quyền tự do ấy... Riêng Công giáo, quan 

hệ về tôn giáo giữa Giáo hội Việt Nam với Tòa thánh La-mã là vấn đề nội bộ của Công giáo,…” 

(Ban Tôn giáo Chính phủ, 2018). Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 

1946 cũng đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng là một trong năm quyền cơ bản của công dân. Hiến 

pháp năm 2013, điều 24 ghi rõ: (1) Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không 

theo một tôn giáo nào; (2) Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; (3) Nhà nước tôn trọng và bảo hộ 

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; (4) Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng 

tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật” (Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2013). 

Từ năm 1990 đến nay, Đảng ta đã có sự đổi mới cơ bản trong nhận thức luận về tôn giáo, thể 

hiện trong những Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc qua các thời kỳ (từ Đại hội VII đến Đại hội XII), 

các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị
5
. Theo đó, tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài; tín ngưỡng, 

tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với 

công cuộc xây dựng xã hội mới. Gần đây, Điều 6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 (có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2018) đã khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không 

theo một tôn giáo nào; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi 

người; đảm bảo để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật,…”.  

Với chủ trương, chính sách pháp luật đúng đắn của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

có thể nhận thấy, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc đảm bảo tự do tín ngưỡng, 

tôn giáo của người dân. Theo thống kê, năm 2005 ở nước ta chỉ có 6 tôn giáo với 16 tổ chức được công 

                                                      

5 NQ 24/TW ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Về tăng cường công tác tôn 

giáo trong tình hình mới; Nghị quyết 25-NQTW ngày 12/3/2003 Về công tác tôn giáo, Chỉ thị 01/2005/CT-TTg,... 
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nhận, đến năm 2017 đã có 15 tôn giáo và 41 tổ được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động với 

hơn 25 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số cả nước), hơn 83 nghìn chức sắc, nhà tu hành, gần 134 

nghìn chức việc, 27 nghìn cơ sở thờ tự. Các tôn giáo đã có hệ thống đào tạo quy mô trong cả nước, 

trong đó: Phật giáo có 04 Học viện, 35 trường Cao đẳng và Trung cấp Phật học; Tin Lành có 01 Viện 

và 01 trường Thánh kinh Thần học, Công giáo có 07 Đại Chủng viện... (Tân Long, 2018). 

Bên cạnh đó, Nhà nước Việt Nam đã đồng ý để Giáo hoàng La mã trực tiếp bổ nhiệm các chức 

vị Hồng y, Giám mục cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là các Giám mục: Giuse Maria Trịnh 

Như Khuê (1976), Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1979), Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (1994), Tổng 

giám mục Phaolô Giuse Phạm Minh Mẫn được Giáo hoàng La mã phong tước Hồng Y (2003). Hiện 

nay, 26 giáo phận Công giáo Việt Nam đều có giám mục cai quản, không còn trường hợp trống tòa 

như trước đây (Nguyễn Hồng Dương, 2012, tr. 46-56). Nhiều giám mục còn được bổ nhiệm vào Giáo 

triều Vatican như Hồng y Nguyễn Văn Thuận là Bộ trưởng Ủy ban Công lý và Hòa bình (1998 - 

2002), Giám mục Vũ Duy Thống là Ủy viên Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa (2005), Tổng Giám 

mục Nguyễn Như Thể là Ủy viên Hội đồng Đối thoại liên tôn (2000), Hồng y Phạm Minh Mẫn là 

thành viên Ủy ban di dân của Tòa thánh (năm 2011),... Thực tế này chứng tỏ Giáo hội Công giáo 

Việt Nam đã trưởng thành và hàng giáo sĩ được tín nhiệm không chỉ ở trong nước mà cả ở quốc tế 

(Phạm Huy Thông, 2018). 

Với tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, khi Việt Nam gia nhập vào những tổ chức 

và diễn đàn quốc tế, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của nước ta sang Vatican liên tiếp diễn ra 

thời gian gần đây, như: chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (12/2009), Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng (01/2013), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (03/2014), Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Tấn Dũng (01/2007 và 10/2014), Chủ tịch UBTW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân 

(07/2015), Chủ tịch nước Trần Đại Quang (11/2016). Hai bên trao đổi về tình hình Giáo hội Công 

giáo ở Việt Nam và các vấn đề liên quan. Lãnh đạo Việt Nam đều khẳng định, Đảng và Nhà nước ta 

luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo trong đó có 

Công giáo phát triển thuận lợi. Giáo hoàng cũng hoan nghênh Việt Nam trở thành thành viên của Tổ 

chức Thương mại Thế giới (WTO), đánh giá cao chính sách tôn giáo của Việt Nam trong những năm 

gần đây, cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Công giáo tiếp tục phát 

triển. Đặc biệt, Giáo hoàng mong muốn mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam phát triển hơn nữa 

trong thời gian tới bằng việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. 

3.2. Một số vấn đề đặt ra 

- Thứ nhất, vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ Nhà nước (XHCN) và tôn giáo (Công 

giáo) trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam. Vấn đề này nổi lên từ khi đất nước thống nhất, được lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước ta, giới trí thức Công giáo (cũng là các chức sắc) và các nhà khoa học ngoài 

Công giáo quan tâm. Trên thực tế, đã có nhiều nghiên cứu về sự khác biệt giữa Chủ nghĩa vô thần và 

tôn giáo (Công giáo) hoặc những vấn đề chính trị, xã hội của tôn giáo; nhưng lại rất ít các nghiên cứu 

lý thuyết về các quy luật triết học của mối quan hệ giữa Nhà nước XHCN và tôn giáo, hay sự đồng 

hành của tôn giáo với dân tộc trong chế độ XHCN (Đỗ Quang Hưng, 2012). Vì thế, vấn đề Công giáo 

với CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như chưa bao giờ thật sự ngã ngũ 

(Nguyễn Hồng Dương, 2014, tr. 35). Những câu hỏi cốt lõi như: Hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (vô thần) có thể cùng tồn tại với hệ tư tưởng của Công giáo (hữu thần - Chúa) trong giai 
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đoạn hiện nay và tương lai? Vị trí của Công giáo Việt Nam trong xã hội XHCN như thế nào? Đến 

nay chưa được giải đáp thỏa đáng. 

Câu hỏi trên cũng là nỗi băn khoăn từ rất lâu của một số giám mục, tiêu biểu là Tổng Giám 

mục Nguyễn Văn Bình. Năm 1975, khi nước nhà vừa thống nhất, ông đã có những trăn trở:“Chỗ 

đứng” nào cho người Công giáo trong cộng đồng dân tộc? Phải sống đạo như thế nào trong xã hội 

mới do Đảng Cộng sản lãnh đạo? (Xem: Lm Nguyễn Hồng Giáo, 2008, tr. 139-198). Trả lời một nhà 

báo Pháp năm 1987 về vấn đề tương lai của Giáo hội, ông bộc bạch: “Điều ấy rất khó nói. Chính thể 

Cộng sản luôn là một chính thể vô thần. Chúng tôi có những khái niệm khác hẳn. Chúng tôi mong 

rằng trong tương lai chế độ sẽ thương yêu chúng tôi thật tình. Nhưng chúng tôi làm hết sức để chung 

sống với họ để thành kiến của đôi bên tan đi dần dần” (Cao Thế Dung, 1987, tr. 165). 

 Vấn đề Công giáo với CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lại được giáo 

quyền Công giáo đề cập tới trong Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Châu Á (Federation of Asian 

Bishops’ Conference - FABC) lần thứ X, tổ chức từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2012 tại Đồng Nai 

và TP. Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn của Công giáo Việt Nam, Giám mục Bùi Văn Đọc đề nghị Đại hội 

Liên Hội đồng Giám mục Châu Á cùng nhau suy nghĩ về một hướng thứ tư là đối thoại với xã hội vô 

thần duy vật (Nguyễn Hồng Dương, 2014, tr. 35). 

Như vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, việc trả lời và làm sáng tỏ những 

câu hỏi trên là rất quan trọng, vì sẽ giúp quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và Nhà nước 

Việt Nam tốt đẹp hơn. 

- Thứ hai, giải quyết một số vấn đề cấp bách liên quan đến Công giáo trong bối cảnh mới hiện nay. 

Quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Nhà nước ta diễn ra tốt đẹp, nhất là từ năm 1980 đến nay. Trong 

đó, Công giáo đã xác quyết được con đường sống trong lòng dân tộc, đồng hành cùng dân tộc để 

phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Song, thực tế vẫn có nhiều vấn đề cần giải quyết. Bên cạnh chính 

sách về tôn giáo của Việt Nam ngày càng hoàn thiện, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời năm 2016 (có 

hiệu lực từ ngày 1/1/2018) tạo sự thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo hoạt động theo 

pháp luật. Tuy nhiên, còn không ít vấn đề nảy sinh liên quan đến đất đai Công giáo, sự tham gia của 

Công giáo trong xã hội hóa kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,... Nếu coi tôn giáo là một trong những 

nguồn lực quan trọng đối với công cuộc xây dựng xã hội XHCN, cần chú trọng tạo điều kiện thông 

qua các chính sách để tôn giáo có thể phát huy thế mạnh tham gia vào quá trình này. 

- Thứ ba, đánh giá sự đóng góp Công giáo trong giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay. Hiện 

nay, có nhiều công trình đề cập đến những đóng góp của Công giáo trong văn hóa Việt Nam giai 

đoạn trước năm 1986 (chữ viết, in ấn, lễ hội Công giáo, kiến trúc Công giáo,...). Song, còn ít công 

trình đánh giá toàn diện về đóng góp của Công giáo ở giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay, nhất là từ 

sau năm 1990 trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, từ thiện,...). Trên cơ sở 

đó, Đảng, Nhà nước ta có căn cứ khoa học nhằm phát huy những thế mạnh của Công giáo trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Thứ tư, tìm hiểu trên thực tế và giải quyết những khúc mắc giữa chính quyền địa phương và 

tổ chức Công giáo cơ sở nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tìm hiểu những khúc mắc trong 

quan hệ giữa chính quyền địa phương và tổ chức Công giáo cơ sở là rất quan trọng, bởi hiện nay 

trong khi đại bộ phận giáo dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhưng vẫn còn một 

bộ phận nhỏ chức sắc (giám mục, linh mục) là chủ chăn và “lãnh tụ tâm linh” đã phủ nhận vai trò và 
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sứ mệnh lãnh đạo của Đảng ta. Họ khẳng định đồng hành cùng dân tộc, nhưng khái niệm “dân tộc” ở 

đây không đồng nhất với chế độ XHCN hiện hành do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Vì nhận thức như vậy, 

nên trong hành động của Công giáo ở một số ít địa phương vừa qua đã vượt quá mức cần thiết, thiếu 

tôn trọng pháp luật. Sự việc còn bị đẩy xa hơn khi một số thế lực phản động nước ngoài lợi dụng vấn đề 

dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Nhà nước ta, gây bất ổn về chính trị - xã hội và an 

ninh quốc phòng.  

Kết luận  

Mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trước năm 1975 

rơi vào tình trạng khó khăn, nhưng về cơ bản đã bắt đầu được tháo gỡ từ sau đường hướng canh 

tân của Công đồng Vatican II, đặc biệt là sau khi đất nước thống nhất. Dấu mốc quan trọng nhất 

là năm 1980, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Đại hội lần thứ I tại Hà Nội và ra Thư chung 

năm 1980 xác quyết con đường Công giáo đồng hành cùng dân tộc, vì hạnh phúc của đồng bào, 

đánh dấu quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và Nhà nước ta. Từ đó, Giáo hội 

Công giáo hai miền ở nước ta trở thành một, là tiền đề rất quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho 

Công giáo tiếp tục có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.     

Sự đồng hành thuận lợi của Công giáo Việt Nam là do những chủ trương, đường lối, chính 

sách tự do tín ngưỡng tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta từ những ngày đầu thành lập và đến 

nay ngày càng được hoàn thiện theo thời gian. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt 

Nam và Tòa thánh Roma được Nhà nước ta tuyên bố là vấn đề nội bộ của Công giáo, đây là quyết 

định sáng suốt, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước ta đối với một tôn giáo lớn có quy mô toàn 

cầu và thiết chế chặt chẽ; tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Công giáo Việt Nam và Giáo hội Công 

giáo hoàn vũ hoạt động theo hệ thống cơ cấu tổ chức của Giáo hội; góp phần tạo ra sự đoàn kết trong 

nội bộ Giáo hội Công giáo Việt Nam và quan hệ tốt đẹp với Nhà nước Việt Nam. 

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, mối quan hệ giữa 

Giáo hội Công giáo Việt nam và Nhà nước Việt Nam vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được tháo 

gỡ để thúc đẩy nhanh hơn nữa sự đóng góp quan trọng của Công giáo Việt Nam trong công cuộc xây 

dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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